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DIEM TIN
Gia ca phé tang trén san

giao dich New York va

gidm trén san London &
trong tuan tir 16/03/2025 -
20/03/2026.

Theo Cuc Théng ké Lao

dong Hoa Ky, gia ca phé ‘ . —
ban I& dat 20,86 USD/kg THI TRUONG QUOCTE
vao thang 2/2026.

Theo Safras & M ercado’ ’ Gid ca phi tai san giao dich London va New York

ti€n do ban cla néng dan ot s m
ca phé Brazil trong nién

vu 2025/26 dat khoang . V\W

77% téng san lwong wéc
tinh 64,25 triéu bao.
Canada chinh thic tré

thanh thanh vién th& 37 Ngubn: San ky han ICE
cua Lién minh Ca phé
Phu nit Quoc té (IWCA).

~ < Heé thong thong tin thi truong cho
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THI TRUONG CA PHE THE GIOl

GIA CA PHE THE GIOI

Trong tuan 16/03/2026 dén 20/03/2026, gia ca phé thé gidi giam trén hai san
giao dich New York va London. Cu thé, gia ca phé Robusta ky han thang
03/2026 tai thi trwong London binh quan dat 3.667 USD/tan, giam 1,7% so
vai tuan trude va giam 32,6% so vdi cung ky nam 2025. Gia cao nhat trong
tuan dat 3.783 USD/tan, gia thap nhat trong tuan la 3.554 USD/tan. [1]

Tai thi trudng New York, gia ca phé Arabica ky han thang 5/2026 binh quan
dat 6.543 USD/tan, giam 0,3% so vdi tuan trudc, va giam 23% so vdi cung
ky nam 2025. Gia cao nhat trong tuan dat 6.659 USD/tan, gia thap nhat

trong tuan la 6.401 USD/tan.[1]

TRIEN VONG GIA CA PHE

Trién vong gia ca phé trong giai
doan 2026-2027 cho thay xu huéng
duy tri @ mirc cao trong ngan han,
bat chap su diéu chinh giam cua gia
hop doéng tuong lai trén thi trudng
hang hoa. D@ liéu tr Cuc Thong ké
Lao déng Hoa Ky ghi nhan gia ca
phé ban lé dat 20,86 USD/kg vao
thang 2/2026, tang khoang 31% so
véi cung ky nam trudc, phan anh tac
dong kéo dai cla cac cu sbc cung
trudc do.[2]

Cac yéu té nhu thoi ti€t bat loi tai
Brazil va Viét Nam trong giai doan
2024-2025, cung vdGi chinh sach
thué quan, da tao ra mat bang chi
phi dau vao cao va co dd tré lan téa
dang ké trong chudi gia tri ca phé.
Mac du gia hogp dong tuong lai da
giam khoang 17% tir dau nam 2026
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mac du céi thién ngudn cung va
diéu chinh chinh sach thuwong mai,
ap luc chi phi doi vdi cac nha rang
xay van duy tri do cac hop dong
mua nguyén liéu dudc ky két tu
trudc & muc gia cao hon.[2]

Thuc té€ cho thay chi phi ca phé
xanh chua rang van tang khoang
20% trong nhitng thang dau nam
2026, dong thoi chi phi thué quan
ti€p tuc gia tang ganh nang tai
chinh cho doanh nghiép. Bang chu
y, do tré thoi gian trong logistics va
chu ky tén kho (kéo dai tir 4 dén 6
thang) khién viéc giam gia nguyén
liéu chuwa thé chuyén hoa ngay
thanh giam gia ban |é. Do do, dv
bao gia ca phé tiéu dung chi cé thé
bat ddu diéu chinh rd rét t&¥ nam
2027.[2]

Hé théng thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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BRAZIL

Theo phan tich cua Safras &
Mercado, ti€én do ban ctdia nong dan
ca phé Brazil trong nién vu 2025/26
dat khoang 77% téng san luwong
uwdc tinh 64,25 triéu bao, thap hon
dang ké so vdi mic khoang 93%
cung ky ndm truéc. Dién bién nay
cho thay su than trong gia tang trén
thi trwong, mot phan lién quan dén
chinh sach thué quan vdi Hoa Ky,
khi€n hoat dong xuat khdu phuc hoi
cham hon du cac rao can da duagc
dd bo tir cudi nam 2025.[3]

Vé trién vong, san luong ca phé
Brazil nién vu 2026/2027 (7/2026-
6/2027) dugc du bao dat khoang 71
triéu bao, tang khoang 10,5% so
véi nién vu hién tai. BDang chu v,
san lugng Arabica du kién tang
manh khoang 21,8%, dat 46,7 triéu
bao, trong khi Robusta (Conilon) c6
thé giam khoang 6% xudng con
24,3 triéu bao.[3]

Tién do ban trwdc cda nién vu mdi
hién dat khoang 12%, phan anh
tam ly gilr hang cua néng dan trong
béi canh thi trvdng noéi dia tram
lang va khach hang quéc té€ duy tri
chién lwvoc mua than trong. Su gia
tang san luong Arabica duodc ky
vong goép phan cai thién ngudn
cung toan cau trong thdi gian tdi.[3]
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SO SANH GIIPA THI TRUPONG
CA PHE VA CACAO

Tai héi nghi thudng nién clta Hiép
hoi Ca phé Quéc gia My (NCA),
mot s6 chuyén gia nhan dinh thi
trudng ca phé dang c6 dién bién
twong tu ca cao, véi kha nang gia
giam manh sau giai doan dat dinh
do anh hudng cua thai ti€t bat Igi va
gian doan nguén cung. Tuy nhién,
khac vdi ca cao — von da giam
manh han 70% sau khi nhu cau suy
yéu — gia ca phé dudc du bao giam
& mirc d6 vira phai hon do nhu cau
tiéu dung van tuong ddi 6n dinh. [4]
Gia cao ca phé cao da khién nguoai
tiéu dung cat gidm chi tiéu va
chuyén sang san pham gia ré, dong
thoi thic ddy su dich chuyén tu
Arabica sang Robusta. Du san
lwong tai Brazil du kién phuc hoi
manh, tac déng giam gia cé thé bi
han ché bdi chién lugc ban hang
than trong cua néng dan. Nhin
chung, thi trudng ca phé cé xu
hudng diéu chinh gidm trong ngan
han, nhung trién vong trung han
van dudc hé trd bdi nhu cau 6n
dinh va kha nang phuc héi tiéu
dung khi gia ha.[4]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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THI TRUONG TIEU THU CA
PHE CHU LUC PHIA BAC
BAN CAU

Theo Bao cao cua | & M. Smith, cac
thi trudng tiéu thu ca phé chu luc tai
Bac ban cdu, bao gébm Canada,
chau Au, Nhat Ban, Vuong quéc
Anh va Hoa Ky, hién tiéu thu
khodng 95 triéu bao mbéi nam va
dang budc vao giai doan chuyén
ti€p ti* mua tiéu dung cao diém
mua doéng sang cac thang mua hé
co toc do tiéu thu cham hon theo
chu ky.[5]

Trong béi canh do, cac yéu té kinh
t€ vi mo ti€p tuc dong vai tro chi
phoi xu hudng thi trudng. Mac du
ap luvc lam phat da phan nao ha
nhiét so vGi cac nam trude, chi phi
sinh hoat van duy tri & mdc cao,
khién diéu kién tai chinh cua ho gia
dinh bi that chat va lam gia tang lo
ngai vé chi tiéu khong thiét yéu,
bao gém tiéu dung ca phé ngoai gia
dinh. Tuy nhién, nhu cau ca phé
nhin chung van duy tri mdc én dinh
twong d6i.[5]

Bao cao clng phéan tich: cang
thdng dia chinh tri tai Trung Déng
dang gay gian doan cac tuyén van
tai hang hai quan trong nhu Bién
Do va kénh dao Suez, lam gia tang
chi phi logistics, kéo dai thai gian
van chuyén va gia tang rdi ro chudi
cung ng.[5]
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CANADA GIA NHAP LIEN
MINH CA PHE PHU NU QuOC
TE

Viéc Canada chinh thic trd thanh
thanh vién th 37 cda Lién minh Ca
phé Phu ni* Quéc t& (IWCA) danh
dau mot budc ti€n quan trong trong
thuc ddy binh dang gisi va phat
trién bén virng trong chubi gia tri ca
phé toan cau.[6]

Pugc sang lap bdi Isabelle Huard,
Elsa Ouagmi va Muna Mohammed,
vdi su hd tro ciia Cheryl Hung va
Cynthia Elie, IWCA Canada quy tu
cac chuyén gia c6 kinh nghiém da
inh vuc, bao gém tG chirc su kién,
van déng chinh sach, nghién ctu
hoc thuat va lanh dao nganh. S
ménh cla t6 chirc la két ndi cong
ddng ca phé qudc gia, déng thai hd
tro phu ni* tham gia séu rong 4 tat
cad cac khau trong chubi gia tri, tor
san xuat dén tiéu dung.[6]

VGi vai tro la mét thi trudng tiéu thu
ca phé Ién, Canada cé Igi thé dac
thu trong viéc thuc day lién két gilra
cac tac nhan toan cau. Chién lugc
hoat dong cua IWCA Canada tap
trung vao ba tru c6t chinh gom phat
tri€én mang ludi, ndng cao nang luc
va tang cudng su hién dién cta phu
n* trong nganh. Sang ki€n nay gop
phan thdc day hop tac qudc té, va
hudng tdi xay dung chudi gia tri ca
phé céng bang hon.[6]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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e Gia ca phé tai Lam Dong
giam va Pak Lak giam so
vai tuan trudc.

Theo ICO, xuat khdu ca
phé Viét Nam trong 4
thang dau nién vu dat
46,4 triéu bao, tang 7,5%
so vai cung ky, trong doé
rieng thang 1/2026 dat
12,6 triéu bao.

Hoang Anh Gia Lai
(HAGL) trién khai du an
phat trién vung nguyén
liéu ca phé quy mb
20.000 ha.
Nong dén Quang Tri
budc vao giai doan thu
hoach ca mit
(Liberica).

Gia tang nguy ca phat

phé

sinh sau bénh hai doi vdi
cady ca phé tinh Lam

Dong.
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NGUON: CTV AGREINFOS

GIA CA PHE TRONG TUAN

Trong tuan t0 16/03/2026 dén ngay
20/03/2026, gia ca phé tai cac tinh Lam Dong
va Pak Lak giam so vdi tuan trudc. Tai Dak
Lak, gia ca phé binh quan dat 91.693 VND/kg,
giam 3,5% so vdi tuan truwde, va giam 30,7%
so vdi cung ky nam 2025. Gia ca phé cao nhat
trong tuan dat 93.433 VND/kg. Gia ca phé
thap nhat trong tuan 1a 90.233 VND/kg.[1]

Tai Lam Dong, gia ca phé trung binh dat
90.800 VND/kg, giam 4% so vdi tuan trudc, va
giam 30,8% so vai cung ky nam trude. Gia ca
phé cao nhat trong tuan dat 92.300 VND/kg.
Gia ca phé thap nhat trong tuan la 89.500
VND/Kg. [1]

Heé thong thong tin thi truong cho
mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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TANG TRUONG XUAT KHAU
CA PHE VIET NAM

Theo T6 chitc Ca phé Quobc té
(ICO), trong bdi canh ngudn cung
toan cau phuc hoi, Viét Nam ndi lén
la quéc gia dan dat tang truéng
xuat khdu ca phé Robusta trong
nién vu 2025-2026. Téng xuét
khdu ca phé Viét Nam trong 4
thang dau nién vu dat 46,4 triéu
bao, tang 7,5% so vdéi cung ky,
trong do riéng thang 1/2026 dat
12,6 triéu bao, tang 13,7%. Bang
chd y, xuat khdu Robusta nhan
xanh dat gan 5,3 triéu bao, tang
manh 49,1%, chld yéu nhd Viét
Nam vdi muc tang 73,3%, dat 3,7
triéu bao. Xu hudng nay phan anh
su phuc hoéi sén lvong va nang luc
cung ng cua Viét Nam, dong thoi
bu dap cho su suy giam xuét khiu
tur Brazil.[2]

Bén canh d6, khu vuc chau A —
chau DPai Duong ghi nhan muic tang
trwdng 54,4%, vuot Nam My dé tré
thanh khu vuc xuat khau 16n nhat,
trong do Viét Nam dong vai tro
trung tdm vdi khoi luong 4,3 triéu
bao trong thang 1/2026. Nguoc lai,
xuat khdu Arabica toan cau co6 xu
huwdng giam, lam thay ddi co cau thi
trong theo hudng gia tang ty trong
Robusta.[2]

BAO CAO TUAN

DU AN 20.000 HECTA CA
PHE

Suv gia nhap ctia Hoang Anh Gia
Lai (HAGL) véi du an phat trién
vung nguyén liéu ca phé quy mé
20.000 ha, trong do khoang
15.000 ha Arabica, dudc du bao
sé tao ra nhitng thay déi dang ké
trong cau tric nganh ca phé Viét
Nam va khu vuc. Theo ké hoach,
dén nam 2028, san luong ca phé
nhan xanh cua doanh nghiép co
thé dat trén 106.000 tan, tuong
duong khoang 1/4 san luong xuét
khdu cla cac doanh nghiép dan
dau hién nay, qua dé hinh thanh
mot tac nhan mai cé quy md dang
ké trén thi trwong. Diém dang chu
y la chién lugc tap trung vao
Arabica — phan khuc chiém ty
trong nhd trong co cau san xuat
ca phé Viét Nam, cho thay xu
huwdng chuyén dich sang phan
khuc gia tri cao va da dang hoda
san pham. DBong thoi, HAGL dinh
hudng phat trién chudi gia tri khép
kin, bao gébm ca phé nhan, rang
Xay va cac san pham ché bién
sau, vdi téng doanh thu tiém nang
udc tinh han 700 triéu USD/nam.
Trong bdi canh nganh ca phé Viét
Nam tang trudng manh, su tham
gia cia HAGL co6 thé gia tang
canh tranh va thic day nang cao
gia tri gia tang, tinh bén virng.[3]

Heé thong thong tin thi truong cho

44 ~
é} I s PAE AGRE! T/NFOS mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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QUANG TRI

Tai khu vuc Khe Sanh - Hudng
Hoéa (Quang Tri), ca phé mit
(Liberica) dang budc vao giai doan
thu hoach. Mac du san luong han
ché, nhung san phdm dan thu hut
su quan tdm cula thi trudng, dac
biét trong phan khuc ca phé dac
san. So vGi Arabica, Liberica co
thdi gian chin mudén hon va nang
suat thap hon, song lai c6 kha
nang thich &ng tot véi diéu kién
kho han, it sdu bénh va phu hop
vai dat bazan dia phuwong. Dién
tich trong hién chd yéu phan bo
nho |é, mot phan cé ngudn goc t
cac nbéng trudng cl, tuy nhién, da
bi thu hep do hiéu qua kinh té thap
trong qua kh&t. Gan day, xu hudng
tiéu dung ca phé dac san gia tang
da tao dong Ilwc phuc hoi doi Vi
gibng nay, khi mot s6 doanh
nghiép bat dau thu mua dé ché
bién riéng. Mlc gida ca phé trong
nuwdc dau nién vu 2026 dao dong
khoang 95.000 — 97.000VND/kg,
trong d6 Liberica c6 xu hudng 6n
dinh hon do ngudn cung han ché.
DU vay, viéc phat trién Liberica
thanh san pham chi luvc van phu
thuéc vao kha nang md rong thi
trudng va chudn hoéa chudi gia tri.
[4]
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TAC PONG CUA PHONG
TOA EO BIEN HORMUZ LEN
NONG SAN VIET NAM

Viéc phong tda Eo bién Hormuz
nam 2026 da gay ra nhirng tac
doéng tiéu cuc dang ké dén xuéat
khau ndng san Viét Nam ndi chung
va ca phé ndi riéng, chd yéu théng
qua sy gian doan chudi logistics
toan cau va su gia tang chi phi dau
vao.[5]

So sanh gia xuat khdu noéng san
trong ky 1 thang 3/2025 véi cung
ky nam 2026 cho thay bién dong
vé gia tri dién ra ré rét hon so vai
su thay dGi vé san lugng. Cu thé,
gia hat diéu giam t0 khoang
7.013,6 USD/tan xubng 6.739,6
USD/tan; ca phé ghi nhan miec
giam dang ké tir 5.803,2 USD/tan
xudng 4.553,6 USD/tan; hat tiéu
giam t 6.958,0 USD/tan xubng
con 6.422,2 USD/tan; trong khi do,
cao su cing giam tv 2.011,7
USD/tan xudng 1.908,9 USD/tan.
[3]

Poéng thdi, chi phi dau vao, dac
biét Ia phéan bén va nhién liéu, tang
cao da lam tram trong thém hiéu
ng “gia canh kéo”, khi chi phi san
xuat tang trong khi gia dau ra
gidm, dan dén su suy gidm dang
k€ I0i nhuadn cla nong dan va
doanh nghiép xuat khau.[5]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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GIA CA PHE NHAN XxO

BVT: VNBb/kg

Tinh/ huyén Thor 2 Thir 3 Thor 4 Thr 5 Thir 6 Trung binh | Tang/ giam
LAM BONG 89.500 89.700 91.000 91.500 92.300 90.800 -3.740
Di Linh 89.500 89.700 91.000 91.500 92.300 90.800 -3.740
Lam Ha 89.500 89.700 91.000 91.500 92.300 90.800 -3.740
Bao Loc 89.500 89.700 91.000 91.500 92.300 90.800 -3.740
DAK LAK 90.233 90.433 91.933 92.433 93.433 91.693 -3.320
Cu M'gar 90.300 90.500 92.000 92.500 93.500 91.760 -3.320
Ea H'leo 90.200 90.400 91.900 92.400 93.400 91.660 -3.320
Budn Ho 90.200 90.400 91.900 92.400 93.400 91.660 -3.320
GIA LAI 90.233 90.433 91.933 92.433 93.433 91.693 -3.287
Chu Prong 90.300 90.500 92.000 92.500 93.500 91.760 -3.220
Pleiku 90.200 90.400 91.900 92.400 93.400 91.660 -3.320
La Grai 90.200 90.400 91.900 92.400 93.400 91.660 -3.320
Quang Ngai | 90.200 90.400 91.900 92.400 93.400 91.660 -3.320
Kon Tum 90.200 90.400 91.900 92.400 93.400 91.660 -3.320

Nguén: CTV Agreinfos, Giacaphe.com

TAI LIEU THAM KHAO

THI TRUONG THE GIOI THI TRUONG VIET NAM

[1]: https://www.investing.com [1]: COng tac vién cua Agreinfos

[2]: https://vietnambiz.vn [2]:https://doanhnghiepkinhdoanh.doanh
[3]: https://www.iandmsmith.com nhanvn.vn

[4]: https://www.reuters.com [3]: https://viethambiz.vn

[5]: https://www.iandmsmith.com [4]: https://giacaphe.com

[6]: https://www.gcrmag.com [5]: https://vneconomy.vn

"'%; I s pAE AGRE! Y JNFOS Hé thong thong tin thj truong cho

mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	Trong tuần 16/03/2026 đến 20/03/2026, giá cà phê thế giới giảm trên hai sàn giao dịch New York và London. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 03/2026 tại thị trường London bình quân đạt 3.667 USD/tấn, giảm 1,7% so với tuần trước và giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cao nhất trong tuần đạt 3.783 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 3.554 USD/tấn. [1] Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2026 bình quân đạt 6.543 USD/tấn, giảm 0,3% so với tuần trước, và giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cao nhất trong tuần đạt 6.659 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 6.401 USD/tấn.[1]

	TRIỂN VỌNG GIÁ CÀ PHÊ
	Triển vọng giá cà phê trong giai đoạn 2026–2027 cho thấy xu hướng duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, bất chấp sự điều chỉnh giảm của giá hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hóa. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ ghi nhận giá cà phê bán lẻ đạt 20,86 USD/kg vào tháng 2/2026, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tác động kéo dài của các cú sốc cung trước đó.[2] Các yếu tố như thời tiết bất lợi tại Brazil và Việt Nam trong giai đoạn 2024–2025, cùng với chính sách thuế quan, đã tạo ra mặt bằng chi phí đầu vào cao và có độ trễ lan tỏa đáng kể trong chuỗi giá trị cà phê. Mặc dù giá hợp đồng tương lai đã giảm khoảng 17% từ đầu năm 2026
	mặc dù cải thiện nguồn cung và điều chỉnh chính sách thương mại, áp lực chi phí đối với các nhà rang xay vẫn duy trì do các hợp đồng mua nguyên liệu được ký kết từ trước ở mức giá cao hơn.[2] Thực tế cho thấy chi phí cà phê xanh chưa rang vẫn tăng khoảng 20% trong những tháng  đầu năm 2026, đồng thời chi phí thuế quan tiếp tục gia tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, độ trễ thời gian trong logistics và chu kỳ tồn kho (kéo dài từ 4 đến 6 tháng) khiến việc giảm giá nguyên liệu chưa thể chuyển hóa ngay thành giảm giá bán lẻ. Do đó, dự báo giá cà phê tiêu dùng chỉ có thể bắt đầu điều chỉnh rõ rệt từ năm 2027.[2]
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	ĐIỂM TIN
	Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm và Đắk Lắk giảm so với tuần trước.
	Theo ICO, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 4 tháng đầu niên vụ đạt 46,4 triệu bao, tăng 7,5% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 1/2026 đạt 12,6 triệu bao.
	Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô 20.000 ha.
	Nông dân Quảng Trị bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê mít (Liberica).
	Gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh hại đối với cây cà phê tỉnh Lâm Đồng.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	GIÁ CÀ PHÊ TRONG TUẦN
	Trong tuần từ 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026, giá cà phê tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk giảm so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 91.693 VNĐ/kg, giảm 3,5% so với tuần trước, và giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 93.433 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 90.233 VNĐ/kg.[1]  Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 90.800 VNĐ/kg, giảm 4% so với tuần trước, và giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 92.300 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 89.500 VNĐ/kg. [1]




